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Lời nói đầu

Quy chuẩn này do Tổ Soạn thảo Quy chuẩn Kỹ thuật quốc gia về an toàn điện biên soạn, Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp trình duyệt, Bộ Khoa học và Công nghệ thẩm định, Bộ Công Thương ban hành kèm theo Thông tư số ......../2020/TT-BCT ngày ..... tháng ... năm 2020 và thay thế Quy chuẩn Kỹ thuật quốc gia về an toàn điện QCVN 01:2008/BCT được ban hành kèm theo Quyết định số 12/2008/QĐ-BCT ngày 12 tháng 8 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Công Thương. 

QCVN .....:2020/BCT quy định các nguyên tắc bảo đảm an toàn khi xây dựng, quản lý vận hành và làm việc với công trình điện lực.
QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ AN TOÀN ĐIỆN

(Ban hành kèm theo Thông tư số ......../2020/TT-BCT ngày .... tháng .... năm 2020
của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chuẩn này quy định các nguyên tắc để đảm bảo an toàn cho người tham gia thực hiện công việc và cho cộng đồng trong quá trình đơn vị công tác thực hiện các công việc sau:

1. Xây dựng công trình điện lực.

2. Quản lý vận hành công trình điện lực.

3. Làm việc với công trình điện lực, bao gồm:

a) Làm việc với vật đã cắt điện.

b) Làm việc gần vật đang mang điện.

c) Làm việc với vật đang mang điện.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Tổ chức, cá nhân tham gia một hoặc nhiều hoạt động sau: 

a) Xây dựng công trình điện lực.

b) Phát điện.

c) Truyền tải điện.

d) Phân phối điện.

đ) Kiểm định trang thiết bị, dụng cụ điện.

e) Bán buôn, bán lẻ điện.

g) Sử dụng điện để sản xuất.

2. Các tổ chức, cá nhân có liên quan khác.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Quy chuẩn này, những từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Tổ chức công tác là tổ chức thành lập và giao nhiệm vụ cho đơn vị công tác thực hiện một công việc theo phiếu công tác hoặc lệnh công tác.

2. Tổ chức quản lý vận hành là tổ chức quản lý vận hành công trình điện lực nơi đơn vị công tác làm việc.

3. Đơn vị công tác là một nhóm người của tổ chức công tác được người cấp phiếu công tác hoặc lệnh công tác giao thực hiện một công việc cụ thể theo phiếu công tác hoặc lệnh công tác.

4. Người lãnh đạo công việc là người được người cấp phiếu công tác giao nhiệm vụ chỉ đạo chung nhiều đơn vị công tác của tổ chức công tác cùng làm việc tại một công trình điện lực.

5. Người chỉ huy trực tiếp là người được người cấp phiếu công tác, lệnh công tác giao nhiệm vụ trực tiếp chỉ đạo, điều hành một đơn vị công tác trong suốt quá trình làm việc.

6. Người cho phép là người được người cấp phiếu công tác (đối với trường hợp đơn vị công tác tự cho phép vào làm việc) hoặc người có thẩm quyền của tổ chức quản lý vận hành (đối với trường hợp tổ chức quản lý vận hành cho phép đơn vị công tác vào làm việc) giao nhiệm vụ kiểm tra, xác nhận hiện trường công tác đã bảo đảm an toàn trước khi cho đơn vị công tác vào làm việc.

7. Người giám sát an toàn về điện là người được người có thẩm quyền của tổ chức quản lý vận hành giao nhiệm vụ giám sát an toàn về điện cho đơn vị công tác khi tổ chức công tác không có người đủ năng lực để giám sát an toàn về điện cho đơn vị công tác.

8. Người cảnh giới là người được người cấp phiếu công tác hoặc người có thẩm quyền theo đề nghị của tổ chức công tác giao nhiệm vụ cảnh giới để bảo đảm an toàn cho cộng đồng khi đơn vị công tác làm việc tại khu vực có thể gây nguy hiểm cho cộng đồng.

9. Nhân viên đơn vị công tác là người được người cấp phiếu công tác hoặc lệnh công tác giao nhiệm vụ trực tiếp thực hiện công việc của đơn vị công tác được giao theo phiếu công tác hoặc lệnh công tác.

10. Làm việc với vật đã cắt điện là làm việc với vật đã được cắt điện, áp dụng biện pháp phòng tránh nguồn điện đến vật đã cắt điện từ mọi phía và trong quá trình làm việc, những người tham gia thực hiện công việc không phải bảo đảm khoảng cách an toàn về điện với vật đang mang điện khác ở xung quanh, trừ vật mang nguồn điện công tác (nếu có).

11. Làm việc gần vật đang mang điện là làm việc với vật đã cắt điện hoặc vật không mang điện nhưng gần với vật đang mang điện khác và trong quá trình làm việc, những người tham gia thực hiện công việc phải chấp hành quy định khoảng cách an toàn về điện đối với vật đang mang điện.
12. Làm việc với vật đang mang điện là làm việc trực tiếp hoặc gián tiếp với vật đang mang điện:

a) Làm việc trực tiếp với vật đang mang điện là làm việc với vật đang mang điện và trong quá trình làm việc, nhân viên đơn vị công tác phải sử dụng trang thiết bị an toàn, bảo hộ lao động, phương tiện/dụng cụ làm việc phù hợp với cấp điện áp và không phải bảo đảm khoảng cách an toàn về điện đối với vật đang làm việc.
b) Làm việc gián tiếp với vật đang mang điện là làm việc với vật đang mang điện và trong quá trình làm việc, đơn vị công tác phải sử dụng trang thiết bị an toàn, bảo hộ lao động, phương tiện/dụng cụ làm việc phù hợp với cấp điện áp đồng thời phải bảo đảm khoảng cách an toàn về điện đối với vật đang làm việc.

13. Làm việc trên cao là làm việc tại vị trí người tham gia thực hiện công việc đứng hoặc ngồi để làm việc cách mặt đất, mặt bằng nơi làm việc từ 02 mét trở lên. 

14. Khoảng cách an toàn về điện là khoảng cách cho phép nhỏ nhất tính từ bộ phận bất kỳ của cơ thể người tham gia thực hiện công việc hoặc vật mà người tham gia thực hiện công việc phải mang theo, trừ vật cách điện để thực hiện nhiệm vụ được giao đến vật đang mang điện (đối với trường hợp không có rào chắn tạm thời) hoặc từ vật mang điện đến rào chắn tạm thời (đối với trường hợp có rào chắn tạm thời) để bảo đảm an toàn cho người tham gia thực hiện công việc. Quy định này không áp dụng đối với cáp điện và vật mang điện được bọc kín bằng vật liệu cách điện tương tự như cáp điện.
15. Cắt điện là cách ly vật đang mang điện ra khỏi nguồn điện từ mọi phía. 

16. Công trình điện lực là nhà máy điện, đường dây dẫn điện, trạm điện.

17. Nguồn điện công tác là nguồn điện đơn vị công tác phải sử dụng khi thực hiện công việc được giao.
18. Người tham gia thực hiện công việc là người của tổ chức công tác và tổ chức khác (nếu có) có mặt tại hiện trường công tác để thực hiện công việc theo chức danh được giao tại phiếu công tác hoặc lệnh công tác.
19. Điện cao áp là điện áp từ 1.000 V trở lên.

20. Điện hạ áp là điện áp dưới 1.000 V.

21. Vùng làm việc là khu vực do tổ chức quản lý vận hành lập, có lối ra vào và nhận biết được bằng trực quan cho người tham gia thực hiện công việc thực thi nhiệm vụ theo chức danh được giao tại phiếu công tác, lệnh công tác khi làm việc gần vật đang mang điện.

Điều 4. Một số quy định khác

1. Trách nhiệm của người sử dụng lao động 
a) Chỉ sử dụng người được đào tạo chuyên môn về điện; được huấn luyện và sát hạch đạt yêu cầu về an toàn vệ sinh lao động, an toàn điện làm công việc quy định tại Điều 1 Quy chuẩn này.
b) Trang bị đầy đủ và có dự phòng các trang thiết bị an toàn, phương tiện bảo vệ cá nhân, phương tiện/dụng cụ làm việc phù hợp với công việc của người lao động.
c) Tổ chức bảo quản, kiểm tra, kiểm định các trang thiết bị an toàn, phương tiện bảo vệ cá nhân, phương tiện/dụng cụ làm việc theo đúng quy định/hướng dẫn của nhà sản xuất hoặc pháp luật hiện hành.

d) Quy định dấu hiệu nhận biết các trang thiết bị an toàn, phương tiện bảo vệ cá nhân, phương tiện/dụng cụ làm việc còn đủ tiêu chuẩn sử dụng.

đ) Thu hồi các trang thiết bị an toàn, phương tiện bảo vệ cá nhân, phương tiện/dụng cụ làm việc ngay sau khi kiểm tra, kiểm định xác định không còn đủ tiêu chuẩn sử dụng.
2. Trách nhiệm của người lao động

a) Nắm vững nội dung công việc và thực hiện đúng, đầy đủ các quy định về an toàn liên quan đến công việc, chức danh được giao.
b) Sử dụng đúng, đầy đủ các trang thiết bị an toàn, bảo hộ lao động, phương tiện bảo vệ cá nhân, phương tiện/dụng cụ làm việc phù hợp với công việc được giao. Trước khi sử dụng phải kiểm tra và chỉ được sử dụng các trang thiết bị, dụng cụ, phương tiện này nếu còn đủ tiêu chuẩn, điều kiện để sử dụng.
c) Nhận biết được các yếu tố nguy hiểm tại nơi làm việc và biện pháp phòng tránh, xử lý phù hợp.

d) Tham gia sơ cứu, cấp cứu, khắc phục hậu quả khi xảy ra tai nạn, sự cố.

Chương II
TỔ CHỨC ĐƠN VỊ CÔNG TÁC
Mục 1

TỔ CHỨC ĐƠN VỊ CÔNG TÁC
Điều 5. Tổ chức đơn vị công tác

Mỗi một đơn vị công tác tối thiểu phải có hai người, trong đó một người làm người chỉ huy trực tiếp, trừ công việc quy định tại Điều 6 Quy chuẩn này.

Điều 6. Những công việc cho phép một người thực hiện

1. Cho phép một người làm việc với đường dây dẫn điện trên không nếu quá trình làm việc đáp ứng được những yêu cầu sau:

a) Không trèo lên cột hoặc trèo lên cột dưới 02 mét.

b) Không tháo gỡ bất kỳ kết cấu nào của đường dây.

c) Không vi phạm khoảng cách an toàn về điện quy định tại Điều 58 Quy chuẩn này.

2. Cho phép một người làm việc với đường cáp điện ngầm nếu quá trình làm việc đáp ứng được yêu cầu sau:

a) Không tháo gỡ bất kỳ kết cấu nào của đường cáp.

b) Không thực hiện những hoạt động có thể làm giảm, hư hỏng cách điện của cáp.

c) Không tác động lực cơ học vào cáp.
3. Cho phép một người làm việc với trạm điện, nhà máy điện nếu quá trình làm việc đáp ứng được những yêu cầu sau:

a) Không vượt qua rào chắn, biển báo an toàn đối với vật đang mang điện.

b) Không trèo lên thiết bị điện, cột hoặc giá đỡ vật đang mang điện. Trường hợp thiết bị điện được lắp đặt trên cao, có sàn công tác thì được phép trèo lên làm việc tại sàn công tác.
c) Không tháo gỡ bất kỳ kết cấu nào của thiết bị điện, cột hoặc giá đỡ vật đang mang điện.

d) Không vi phạm khoảng cách an toàn về điện theo quy định tại Điều 58 Quy chuẩn này.

Điều 7. Cử người giám sát an toàn về điện
Trường hợp tổ chức công tác không bảo đảm khả năng giám sát an toàn về điện, người sử dụng lao động của tổ chức công tác có trách nhiệm đề nghị người sử dụng lao động của tổ chức quản lý vận hành cử người giám sát an toàn về điện cho đơn vị công tác.

Mục 2

CÁC CHỨC DANH VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA TỪNG CHỨC DANH

Điều 8. Các chức danh khi thực hiện công việc theo phiếu công tác, lệnh công tác
1. Các chức danh khi thực hiện công việc gồm:

a) Người bàn giao hiện trường công tác của tổ chức quản lý vận hành.
b) Người cấp phiếu công tác, lệnh công tác.

c) Người lãnh đạo công việc.

d) Người chỉ huy trực tiếp.

đ) Người cho phép.

e) Nhân viên đơn vị công tác.

g) Người giám sát an toàn về điện.

h) Người cảnh giới.
2. Cho phép một người được thực hiện nhiều chức danh quy định tại khoản 1 Điều này, trừ những chức danh sau từ khi bắt đầu làm việc đến khi kết thúc công tác chỉ do một người thực hiện:
a) Người chỉ huy trực tiếp.

b) Người giám sát an toàn về điện.

c) Người cảnh giới.

Điều 9. Trách nhiệm của người bàn giao hiện trường công tác của tổ chức quản lý vận hành
1. Cập nhật đúng, đầy đủ biện pháp kỹ thuật tổ chức quản lý vận hành đã thực hiện; biện pháp kỹ thuật do tổ chức khác đã thực hiện và thông báo cho tổ chức quản lý vận hành.
2. Bàn giao hiện trường công tác cho người chỉ huy trực tiếp đơn vị công tác theo đúng thống nhất giữa tổ chức quản lý vận hành và tổ chức công tác.

3. Giải đáp những nội dung mà người chỉ huy trực tiếp đơn vị công tác đề nghị khi bàn giao hiện trường công tác.

Điều 10. Trách nhiệm của người cấp phiếu công tác, lệnh công tác của tổ chức công tác
1. Bố trí đủ nhân lực thuộc các chức danh theo phiếu công tác, lệnh công tác thuộc trách nhiệm của tổ chức công tác.

2. Bảo đảm năng lực của người thực hiện từng chức danh để hoàn thành công việc an toàn.

3. Chỉ rõ nội dung công việc, biện pháp kỹ thuật đơn vị công tác thực hiện trước khi làm việc. 

Điều 11. Trách nhiệm của người lãnh đạo công việc

Điều phối hoạt động của các đơn vị công tác thuộc phạm vi được giao hoàn thành công việc an toàn.

Điều 12. Trách nhiệm của người chỉ huy trực tiếp

1. Nắm rõ nội dung công việc, công tác tổ chức, biện pháp kỹ thuật để bảo đảm an toàn cho những người tham gia thực hiện công việc.
2. Trước khi ra hiện trường công tác, phải đánh giá sơ bộ sức khỏe những người tham gia thực hiện công việc của tổ chức công tác, trường hợp nhận thấy người tham gia thực hiện công việc có biểu hiện không bảo đảm sức khỏe để làm việc thì báo cáo người cấp phiếu công tác/lệnh công tác thay đổi người khác.

3. Chuẩn bị trang thiết bị an toàn, phương tiện bảo vệ cá nhân, phương tiện/dụng cụ làm việc bảo đảm đủ về số lượng và chất lượng.

4. Tiếp nhận hiện trường công tác do tổ chức quản lý vận hành bàn giao và phối hợp với tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện đúng, đầy đủ các biện pháp kỹ thuật để bảo đảm an toàn cho đơn vị công tác và cho cộng đồng.

5. Kiểm tra hiện trường công tác và chỉ được cho đơn vị công tác vào làm việc nếu các biện pháp kỹ thuật để bảo đảm an toàn đã được thực hiện đúng, đầy đủ.

6. Trước khi cho đơn vị công tác vào làm việc, phải chỉ dẫn cho đơn vị công tác biết:

a) Nội dung công việc.

b) Phạm vi được phép làm việc.

c) Những yếu tố nguy hiểm tại nơi làm việc và biện pháp loại trừ.

d) Khu vực được phép làm việc, khu vực người tham gia thực hiện công việc không được đi vào.

7. Có mặt tại hiện trường công tác trong suốt thời gian làm việc để chỉ huy, giám sát đơn vị công tác; trường hợp người tham gia thực hiện công việc của tổ chức công tác không chấp hành đúng, đầy đủ quy định để bảo đảm an toàn thì phải nhắc nhở hoặc không cho người đó tiếp tục được làm việc.

8. Khi nhân viên đơn vị công tác báo cáo về việc từ chối vào vị trí làm việc do chưa thực hiện đầy đủ biện pháp an toàn cần thiết hoặc rời khỏi hiện trường công tác do xuất hiện yếu tố nguy hiểm, người chỉ huy trực tiếp có trách nhiệm kiểm tra và chỉ được phép yêu cầu nhân viên đơn vị công tác quay trở lại vị trí làm việc nếu vị trí làm việc bảo đảm an toàn.

9. Quyết định việc đặt, di chuyển, tháo dỡ các biện pháp an toàn do đơn vị công tác lập tại hiện trường công tác.

Điều 13. Trách nhiệm của người cho phép 

1. Kiểm tra việc thực hiện đúng, đầy đủ các biện pháp kỹ thuật để bảo đảm an toàn thuộc trách nhiệm của mình.

2. Chỉ dẫn cho những người tham gia thực hiện công việc biết:

a) Những vật đã cắt điện để làm việc.

b) Những vật đang mang điện và các yếu tố nguy hiểm khác tại hiện trường công tác.

c) Phạm vi khu vực đơn vị công tác được phép làm việc, khu vực không được đi đến.

3. Ký xác nhận cho phép đơn vị công tác bắt đầu làm việc tại phiếu công tác.

Điều 14. Trách nhiệm của nhân viên đơn vị công tác

1. Báo cáo người chỉ huy trực tiếp biết tình trạng sức khỏe nếu nhận thấy không đủ sức khỏe để làm việc.
2. Tuân thủ hướng dẫn của nguời chỉ huy trực tiếp và không làm những việc mà người chỉ huy trực tiếp không giao. 

3. Từ chối vào vị trí làm việc nếu các biện pháp an toàn tại hiện trường công tác chưa được thực hiện đúng, đầy đủ.

4. Tạm dừng làm việc và nhanh chóng rời khỏi vị trí làm việc nếu phát hiện yếu tố nguy hiểm và báo cáo người chỉ huy trực tiếp biết.

5. Không được đi ra ngoài vùng được phép làm việc.

Điều 15. Trách nhiệm của người giám sát an toàn về điện
Cùng với người chỉ huy trực tiếp tiếp nhận và phải luôn có mặt tại hiện trường công tác để giám sát an toàn về điện cho đơn vị công tác.

Điều 16. Trách nhiệm của người cảnh giới

1. Cùng với người chỉ huy trực tiếp tiếp nhận và phải luôn có mặt tại hiện trường công tác để thực hiện cảnh giới bảo đảm an toàn cho cộng đồng.

2. Phối hợp với người chỉ huy trực tiếp trong việc chỉ huy đơn vị công tác thực hiện công việc bảo đảm an toàn cho cộng đồng.
Điều 17. Trách nhiệm của người nhận hiện trường công tác của tổ chức quản lý vận hành
1. Kiểm tra kỹ nội dung người chỉ huy trực tiếp trả hiện trường công tác cho tổ chức quản lý vận hành sau khi kết thúc công tác.

2. Cùng người chỉ huy trực tiếp ký xác nhận đơn vị công tác đã trả hiện trường công tác cho tổ chức quản lý vận hành.

3. Báo cáo người có thẩm quyền khôi phục vận hành công trình điện lực phải cắt điện để công tác.
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Điều 18. Những công việc thực hiện theo phiếu công tác, lệnh công tác

1. Những công việc phải thực hiện theo phiếu công tác

a) Làm việc với vật đang mang điện; trừ công việc đơn giản, làm trong thời gian ngắn và không phải thực hiện biện pháp kỹ thuật đối với vật đang mang điện hạ áp.

b) Làm việc gần vật đang mang điện cao áp.

c) Làm việc với vật đã cắt điện.

2. Những công việc được thực hiện theo lệnh công tác

Công việc không thuộc quy định tại khoản 1 Điều này.

Điều 19. Nội dung chính phiếu công tác

Phương án 1: Phiếu công tác do tổ chức quản lý vận hành cấp cho đơn vị công tác với hai nội dung chính: (i) Tổ chức quản lý vận hành bàn giao hiện trường công tác cho đơn vị công tác; (ii) Tổ chức công tác sử dụng phiếu công tác này để thực hiện công việc. Nội dung phiếu công tác trong trường hợp này gồm có:

1. Số phiếu: Tổ chức quản lý vận hành ghi theo số thứ tự của phiếu được cấp trong tháng/tháng/năm ban hành (ví dụ: Số phiếu 01/01/2020 là phiếu công tác số 01 được cấp trong tháng 01 năm 2020).

2. Tổ chức quản lý vận hành bàn giao hiện trường công tác cho người chỉ huy trực tiếp đơn vị công tác

a) Biện pháp kỹ thuật tổ chức quản lý vận hành đã thực hiện.

b) Biện pháp kỹ thuật tổ chức quản lý vận hành nhận được thông báo đã thực hiện.

c) Phạm vi đơn vị công tác được phép làm việc.

d) Đã tạo vùng làm việc (nếu có).

đ) Những yếu tố nguy hiểm tại hiện trường công tác (nếu có).

e) Thời điểm giao nhận hiện trường công tác (giờ, phút, ngày tháng năm).

g) Họ tên, chữ ký người bàn giao hiện trường công tác, người chỉ huy trực tiếp đơn vị công tác.

3. Đơn vị công tác triển khai thực hiện công việc

3.1. Họ và tên của:

a) Người lãnh đạo công việc (nếu có).

b) Người chỉ huy trực tiếp.

c) Nhân viên đơn vị công tác.

3.2. Biện pháp kỹ thuật đơn vị công tác phải thực hiện tại hiện trường công tác.

a) Phải đặt nối đất lưu động tại (vị trí đặt nối đất lưu động).

b) Biện pháp khác.

3.3. Thời gian làm việc theo kế hoạch: Từ … giờ … phút ngày …/…/… đến … giờ … phút ngày …/…/…

3.4. Họ và tên, chữ ký của người giao việc.

3.5. Biện pháp kỹ thuật đơn vị công tác đã thực hiện tại hiện trường công tác

a) Đã đặt nối đất lưu động tại (vị trí đặt nối đất lưu động).

b) Biện pháp khác (đặt biển báo, rào chắn…).
3.6. Chỉ dẫn hoặc cảnh báo của người cho phép đối với người tham gia thực hiện công việc.

3.7. Các hạng mục cần thiết khác (nếu có).

3.8. Cho phép bắt đầu làm việc từ … giờ … phút ngày …/…/…

3.9. Họ và tên, chữ ký của người chỉ huy trực tiếp, người cho phép, người giám sát an toàn về điện (nếu có), người cảnh giới (nếu có).

3.10. Bổ sung hoặc rút bớt người tham gia thực hiện công việc:
a) Họ và tên người được bổ sung hoặc rút bớt.

b) Thời điểm được bổ sung hoặc rút bớt (giờ, phút, ngày tháng năm).

c) Người chỉ huy trực tiếp, người được bổ sung hoặc rút bớt ký, ghi rõ họ tên.

3.11. Di chuyển địa điểm làm việc:

a) Phạm vi làm việc:

b) Thời điểm bắt đầu (giờ, phút, ngày tháng năm).

c) Thời điểm kết thúc (giờ, phút, ngày tháng năm).

3.12. Kết thúc công tác. 

Người chỉ huy trực tiếp ký xác nhận kết thúc công tác.

4. Người chỉ huy trực tiếp đơn vị công tác trả hiện trường cho tổ chức quản lý vận hành

a) Đơn vị công tác đã kết thúc công tác, người tham gia thực hiện công việc đã rút khỏi hiện trường lúc … giờ … phút ngày …/…/…

b) Đơn vị công tác trả hiện trường công tác cho tổ chức quản lý vận hành lúc … giờ … phút ngày …/…/…

c) Họ và tên, chữ ký của người chỉ huy trực tiếp đơn vị công tác, người nhận hiện trường công tác.

Phương án 2: Tách phiếu công tác theo phương án 1 thành hai phiếu độc lập nhau: (i) Phiếu bàn giao hiện trường công tác do tổ chức quản lý vận hành cấp cho đơn vị công tác để bàn giao hiện trường công tác; (ii) Phiếu công tác do tổ chức công tác cấp cho đơn vị công tác để thực hiện công việc do tổ chức công tác giao tại hiện trường công tác do tổ chức quản lý vận hành bàn giao. Nội dung hai phiếu trong trường hợp này như sau:

I. Phiếu bàn giao hiện trường công tác

1. Số phiếu: Tổ chức quản lý vận hành ghi theo số thứ tự của phiếu được cấp trong tháng/tháng/năm ban hành (ví dụ: Số phiếu 01/01/2020 là phiếu công tác số 01 được cấp trong tháng 01 năm 2020).

2. Tổ chức quản lý vận hành bàn giao hiện trường công tác cho người chỉ huy trực tiếp đơn vị công tác

a) Những biện pháp kỹ thuật tổ chức quản lý vận hành đã thực hiện.

b) Những biện pháp kỹ thuật tổ chức quản lý vận hành nhận được thông báo đã thực hiện.

c) Phạm vi đơn vị công tác được phép làm việc.

d) Đã tạo vùng làm việc (nếu có).

đ) Những yếu tố nguy hiểm tại hiện trường công tác (nếu có).

e) Thời điểm giao nhận hiện trường công tác (giờ, phút, ngày).

g) Họ tên, chữ ký người bàn giao hiện trường công tác, người chỉ huy trực tiếp đơn vị công tác.

3. Người chỉ huy trực tiếp đơn vị công tác trả hiện trường cho tổ chức quản lý vận hành

a) Đơn vị công tác đã kết thúc công tác, người tham gia thực hiện công việc đã rút khỏi hiện trường lúc … giờ … phút ngày …/…/…

b) Đơn vị công tác trả hiện trường công tác cho tổ chức quản lý vận hành lúc … giờ … phút ngày …/…/…

c) Họ và tên, chữ ký của người chỉ huy trực tiếp đơn vị công tác, người nhận hiện trường công tác.

II. Phiếu công tác

1. Số phiếu: Tổ chức công tác ghi theo số thứ tự của phiếu được cấp trong tháng/tháng/năm ban hành (ví dụ: Số phiếu 01/01/2020 là phiếu công tác số 01 được cấp trong tháng 01 năm 2020).

2. Họ và tên của:

a) Người lãnh đạo công việc (nếu có).

b) Người chỉ huy trực tiếp.

c) Nhân viên đơn vị công tác.

3. Tên, nội dung công việc.

4. Phạm vi được phép làm việc.

5. Biện pháp kỹ thuật phải thực hiện:

a) Phải cắt (tên máy cắt, cầu dao, lèo).

b) Phải đóng (tên cầu dao nối đất).

c) Phải đặt nối đất lưu động tại (vị trí đặt nối đất lưu động).

d) Phải tạo vùng làm việc (nếu cần).

6. Thời gian làm việc theo kế hoạch: Từ … giờ … phút ngày …/…/… đến … giờ … phút ngày …/…/…

7. Họ và tên, chữ ký của người cấp phiếu công tác

8. Các biện pháp an toàn tổ chức quản lý vận hành bàn giao cho người chỉ huy trực tiếp đơn vị công tác:
a) Đã cắt (tên máy cắt, cầu dao, lèo đã cắt).

b) Đã đóng (tên cầu dao nối đất đã đóng).

c) Đã đặt nối đất lưu động tại (vị trí đặt nối đất lưu động).

d) Đã tạo vùng làm việc (nếu cần).

9. Các biện pháp an toàn đơn vị công tác đã thực hiện tại hiện trường.

a) Đã đặt nối đất lưu động tại (vị trí đặt nối đất lưu động).

b) Các biện pháp khác (nếu có).

10. Chỉ dẫn hoặc cảnh báo của người cho phép đối với đơn vị công tác.

11. Các hạng mục cần thiết khác (nếu có).

12. Cho phép bắt đầu làm việc từ … giờ … phút ngày …/…/…

13. Họ và tên, chữ ký của người chỉ huy trực tiếp, người cho phép, người giám sát an toàn về điện (nếu có), người cảnh giới (nếu có).

14. Bổ sung, rút bớt người tham gia thực hiện công việc:

a) Họ và tên người được bổ sung hoặc rút bớt.

b) Thời điểm được bổ sung hoặc rút bớt (giờ, phút, ngày tháng năm).

c) Người chỉ huy trực tiếp, người được bổ sung hoặc rút bớt ký, ghi rõ họ tên.

15. Di chuyển địa điểm làm việc.

a) Phạm vi:

b) Thời điểm bắt đầu (giờ, phút, ngày tháng năm).

c) Thời điểm kết thúc (giờ, phút, ngày tháng năm).

16. Kết thúc công tác. 

a) Người chỉ huy trực tiếp ký xác nhận kết thúc công tác.

b) Ký trả phiếu công tác cho người câp phiếu công tác.

Điều 20. Nội dung chính lệnh công tác
1. Tên công việc.

2. Phạm vi được phép làm việc.

3. Họ và tên người chỉ huy trực tiếp.

4. Họ và tên nhân viên đơn vị công tác.

5. Họ và tên nhân viên vận hành thực hiện giám sát.

6. Chỉ dẫn để bảo đảm an toàn (nếu có).
7. Họ và tên, chữ ký của người ra lệnh công tác.

8. Thời điểm bắt đầu làm việc (giờ, phút, ngày tháng năm).

9. Kết thúc công tác lúc (giờ, phút, ngày tháng năm).

10. Họ tên, chữ ký xác nhận kết thúc công tác của người chỉ huy trực tiếp, nhân viên vận hành thực hiện giám sát.

Điều 21. Một số quy định khác đối với phiếu công tác, lệnh công tác

1. Phiếu công tác, lệnh công tác có hiệu lực từ thời điểm người chỉ huy trực tiếp nhận và thống nhất nội dung phiếu công tác, lệnh công tác với người bàn giao hiện trường công tác; người cấp phiếu công tác, lệnh công tác đến thời điểm người chỉ huy trực tiếp ký kết thúc công tác; phiếu công tác, lệnh công tác phải được lưu ít nhất 15 ngày, kể từ ngày kết thúc công tác. 
2. Trường hợp trong quá trình làm việc theo phiếu công tác, lệnh công tác xảy ra tai nạn, sự cố thì phiếu công tác, lệnh công tác phải được lưu cùng hồ sơ vụ việc hoặc chỉ được hủy khi cơ quan chức năng điều tra ra kết luận cuối cùng về vụ tai nạn, sự cố.

3. Khi công tác trên một đường dây dẫn điện hoặc một thiết bị điện đã được cắt điện liên tục để làm việc nhiều ngày, cho phép cấp một phiếu công tác để làm việc nhiều ngày và trước mỗi ngày làm việc, đơn vị công tác phải thực hiện thủ tục cho phép đơn vị công tác vào làm việc theo quy định tại Điều 41 Quy chuẩn này. 
Chương III
TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
Mục 1
KHẢO SÁT HIỆN TRƯỜNG CÔNG TÁC
Điều 22. Những công việc phải khảo sát hiện trường công tác

Việc khảo sát hiện trường công tác được áp dụng đối với những công việc có đủ hai yếu tố sau:

1. Được thực hiện theo kế hoạch.

2. Hiện trường công tác có yếu tố nguy hiểm, có thể gây tai nạn cho người tham gia thực hiện công việc hoặc cho cộng đồng.

Điều 23. Trách nhiệm khảo sát hiện trường công tác

1. Tổ chức công tác có trách nhiệm chủ trì và phối hợp với tổ chức quản lý vận hành thực hiện việc khảo sát hiện trường công tác.
2. Trường hợp tổ chức công tác làm việc trên công trình điện lực do mình quản lý vận hành thì tự thực hiện việc khảo sát hiện trường công tác.

Điều 24. Nội dung chính khảo sát 

1. Hiện trạng các kết cấu của công trình điện lực sẽ làm việc.

2. Hiện trạng các công trình lân cận hiện trường công tác có thể ảnh hưởng đến an toàn cho đơn vị công tác trong quá trình làm việc (nếu có).

3. Các yếu tố nguy hiểm tại nơi làm việc.

4. Mặt bằng nơi làm việc.
Điều 25. Kết quả khảo sát

Kết thúc việc khảo sát, tổ chức quản lý vận hành và tổ chức công tác phải lập biên bản ghi nhận kết quả khảo sát.

Mục 2
LẬP PHƯƠNG ÁN CÔNG TÁC

Điều 26. Những công việc phải lập phương án công tác

Những công việc phải khảo sát hiện trường công tác theo quy định tại Điều 22 Quy chuẩn này.

Điều 27. Trách nhiệm lập phương án công tác

1. Tổ chức công tác có trách nhiệm chủ trì và phối hợp với tổ chức quản lý vận hành thực hiện việc lập phương án công tác.

2. Trường hợp tổ chức công tác làm việc trên công trình điện lực do mình quản lý vận hành thì tự thực hiện việc lập phương án công tác.

Điều 28. Nội dung chính của phương án công tác

1. Tên công việc.

2. Phạm vi được phép làm việc.

3. Tiến độ thực hiện, biện pháp kỹ thuật để bảo đảm an toàn cho người tham gia thực hiện công việc và cho cộng đồng tại nơi làm việc; trường hợp công việc thực hiện nhiều ngày thì lập riêng cho từng ngày.
4. Các yếu tố nguy hiểm tại hiện trường công tác và biện pháp loại trừ.

5. Nhân lực thực hiện.

6. Thời điểm dự kiến thực hiện.

7. Trách nhiệm của tổ chức quản lý vận hành, tổ chức công tác để thực hiện công việc đúng tiến độ, bảo đảm an toàn.

8. Các thỏa thuận giữa tổ chức công tác và tổ chức quản lý vận hành về:

a) Bàn giao hiện trường công tác.

b) Tạo vùng làm việc (nếu cần).

c) Đặt rào chắn tạm thời (nếu cần).

d) Cử người giám sát an toàn về điện (nếu cần).

đ) Các hình thức thông tin liên lạc giữa tổ chức công tác với tổ chức quản lý vận hành.

e) Các trường hợp phải tạm dừng công việc để khôi phục vận hành đường dây, thiết bị điện khi cần.

g) Bàn giao hiện trường công tác sau khi kết thúc công tác.

h) Các thỏa thuận khác (nếu cần).

Điều 29. Phê duyệt và sửa đổi, bổ sung phương án công tác

1. Phương án công tác phải được tổ chức công tác, tổ chức quản lý vận hành phê duyệt trước khi triển khai thực hiện.

2. Tổ chức có nhu cầu sửa đổi, bổ sung phương án công tác có trách nhiệm:

a) Thông báo, thống nhất với tổ chức còn lại biết nội dung cần sửa đổi, bổ sung; lý do phải sửa đổi, bổ sung.

b) Lập văn bản ghi nhận những nội dung phương án công tác đã được hai bên đã thống nhất sửa đổi, bổ sung. 

3. Tổ chức công tác, tổ chức quản lý vận hành có trách nhiệm thông báo đến các tổ chức, cá nhân có liên quan (nếu có) nội dung sửa đổi, bổ sung theo trách nhiệm được quy định trong kế hoạch công tác.

Mục 3
ĐĂNG KÝ CÔNG TÁC

Điều 30. Trách nhiệm của tổ chức công tác
1. Tổ chức công tác có trách nhiệm đăng ký lịch công tác với tổ chức quản lý vận hành công trình điện lực sẽ công tác.

2. Nội dung đăng ký công tác

a) Tên công việc.

b) Phạm vi đăng ký làm việc.

c) Phạm vi cần cắt điện và thời điểm, thời hạn cần cắt điện (đối với công việc yêu cầu phải cắt điện). 

d) Thời điểm, thời hạn làm việc.

đ) Thông tin của người hoặc tổ chức liên hệ: Họ tên (đối với cá nhân) hoặc tên (đối vói tổ chức), số điện thọai, số fax, địa chỉ email.

3. Trường hợp công việc phải thực hiện trong nhiều ngày thì nội dung đăng ký phải lập cụ thể cho từng ngày. Những ngày có nội dung đăng ký trùng nhau thì được gộp đăng ký chung.

Điều 31. Trách nhiệm của tổ chức quản lý vận hành
Nếu công việc yêu cầu phải cắt điện, tổ chức quản lý vận hành có trách nhiệm đăng ký lịch cắt điện với các cơ quan có thẩm quyền quyết định việc cắt điện công trình điện lực sẽ công tác, công trình điện lực có liên quan khác.
Điều 32. Trách nhiệm của tổ chức có thẩm quyền quyết định việc cắt điện
1. Tổ chức có thẩm quyền quyết định việc cắt điện có trách nhiệm phối hợp với tổ chức quản lý vận hành, tổ chức công tác trong việc sắp xếp lịch cắt điện.

2. Sau khi thực hiện việc cắt điện, tổ chức có thẩm quyền quyết định việc cắt điện có trách nhiệm thông báo cho tổ chức quản lý vận hành biết:

a) Các thiết bị đóng, cắt đã được cắt.

b) Các vị trí lèo đã được tháo (nếu có).

c) Các cầu dao nối đất đã được đóng (nếu có).

d) Các vị trí đã đặt nối đất lưu động (nếu có).

đ) Thời hạn cắt theo kế hoạch; trường hợp phải cắt điện nhiều ngày thì thông báo cụ thể thời hạn cắt điện từng ngày.
Điều 33. Hình thức đăng ký, thông báo

1. Việc đăng ký công tác theo quy định tại Điều 30, Điều 31 và thông báo các nội dung theo quy định tại khoản 2 Điều 32 Quy chuẩn này có thể được thực hiện bằng một trong các hình thức sau:

a) Bằng văn bản.

b) Bằng mạng Internet.

c) Bằng fax hoặc điện thoại.

2. Một số yêu cầu cụ thể đối với tổ chức quản lý vận hành, tổ chức công tác, tổ chức có thẩm quyền quyết định việc cắt điện:

a) Nếu đăng ký, thông báo bằng mạng Internet thì phải thống nhất trước hình thức đăng ký, thông báo.

b) Nếu đăng ký, thông báo bằng fax thì phải thống nhất trước số fax gửi, nhận đăng ký, thông báo.

c) Nếu thông báo bằng điện thoại thì phải thống nhất trước số điện thoại giao nhận đăng ký, thông báo và phải ghi âm đầy đủ quá trình đăng ký, thông báo.

Mục 4

BÀN GIAO HIỆN TRƯỜNG CÔNG TÁC

Điều 34. Những công việc phải thực hiện bàn giao hiện trường công tác
Phải thực hiện bàn giao hiện trường công tác khi thực hiện những công việc có đủ hai điều kiện sau:

1. Tổ chức công tác đến làm việc tại công trình điện lực do tổ chức khác quản lý vận hành.

2. Công việc được thực hiện theo kế hoạch và phải thực hiện theo phiếu công tác.
Điều 35. Tổ chức bàn giao hiện trường công tác

1. Việc bàn giao hiện trường công tác do người bàn giao hiện trường công tác của tổ chức quản ký vận hành và người chỉ huy trực tiếp đơn vị công tác thực hiện tại hiện trường công tác.

2. Người bàn giao hiện trường công tác:

a) Rà soát, kiểm tra kỹ biện pháp kỹ thuật tổ chức quản lý vận hành đã thực hiện, biện pháp kỹ thuật tổ chức quản lý vận hành nhận được thông báo đã thực hiện.

b) Cập nhật đầy đủ thông tin mục 2 phiếu công tác (theo phương án 1)/ mục 2 phiếu bàn giao hiện trường công tác (theo phương án 2).
3. Người chỉ huy trực tiếp đơn vị công tác kiểm tra kỹ nội dung người bàn giao hiện trường công tác, đề nghị người bàn giao hiện trường công tác giải thích nội dung nào thấy cần thiết.

4. Người bàn giao hiện trường công tác, người chỉ huy trực tiếp ký xác nhận giao nhận hiện trường công tác.
Điều 36. Một số quy định khác về bàn giao hiện trường công tác
1. Phiếu công tác (theo phương án 1)/phiếu bàn giao hiện trường công tác (theo phương án 2) phải lập thành 02 bản, trong đó 01 bản người bàn giao hiện trường công tác giữ và 01 bản giao cho người chỉ huy trực tiếp đơn vị công tác.

2. Nội dung bàn giao không được viết bằng bút chì, mực mầu đỏ; không được tẩy, xóa, phủ, sửa chữa.

3. Phải được lưu ít nhất 15 ngày, kể từ ngày kết thúc công tác. Trường hợp trong quá trình làm việc xảy ra tai nạn, sự cố thì phiếu công tác (theo phương án 1)/phiếu bàn giao hiện trường công tác (theo phương án 2) phải được lưu cùng hồ sơ vụ việc hoặc chỉ được hủy khi cơ quan chức năng điều tra ra kết luận cuối cùng về vụ tai nạn, sự cố.

Mục 5
TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Điều 37. Tổ chức công tác lập và cấp phiếu công tác, lệnh công tác cho đơn vị công tác
1. Người cấp phiếu công tác, lệnh công tác có trách nhiệm lập hoặc giao người khác lập phiếu công tác.

2. Sau khi lập xong (nếu trực tiếp lập) hoặc khi nhận được dự thảo phiếu công tác, lệnh công tác do người khác lập, người cấp phiếu công tác, lệnh công tác phải kiểm tra kỹ trước khí ký và giao phiếu công tác cho người chỉ huy trực tiếp.

3. Sau khi nhận phiếu công tác, lệnh công tác, người chỉ huy trực tiếp kiểm tra kỹ và đề nghị người cấp phiếu giải thích nội dung phiếu công tác (nếu cần).
Điều 38. Một số yêu cầu đối với việc cấp phiếu công tác

1. Phiếu công tác có thể được cấp trực tiếp hoặc gián tiếp qua mạng internet, fax.

2. Phiếu công tác cấp trực tiếp phải được lập thành hai bản, người cấp giữ một bản và giao cho người chỉ huy trực tiếp đơn vị công tác một bản; cấp qua internet thì người cấp phiếu và người chỉ huy trực tiếp phải thống nhất trước hình thức, địa chỉ giao nhận phiếu; cấp bằng fax thì phải thống nhất địa chỉ, số fax giao nhận phiếu.
3. Nội dung phiếu phải rõ ràng, không được viết bằng bút chì, mực mầu đỏ; không được tẩy, xóa, sửa chữa nội dung phiếu.

Điều 39. Thực hiện biện pháp an toàn tại hiện trường công tác

Sau khi tiếp nhận hiện trường công tác, người chỉ huy trực tiếp có trách nhiệm:

1. Kiểm tra biện pháp an toàn do tổ chức quản lý vận hành đã thực hiện tại hiện trường và bàn giao cho đơn vị công tác (nếu có).

2. Tổ chức thực hiện đầy đủ các biện pháp an toàn thuộc trách nhiệm của đơn vị công tác.

3. Cập nhật đầy đủ biện pháp an toàn đã thực hiện vào phiếu công tác:

a) Biện pháp an toàn mà người chỉ huy trực tiếp được bàn giao đã thực hiện tại khoản 1 Điều này.

b) Biện pháp an toàn đơn vị công tác đã thực hiện quy định tại khoản 2 Điều này. 

Điều 40. Chỉ dẫn trước khi làm việc

Người cho phép phối hợp với người chỉ huy trực tiếp đơn vị công tác chỉ dẫn cho những người tham gia thực hiện công việc phạm vi được phép làm việc, biện pháp an toàn đã thực hiện tại hiện trường, yếu tố nguy hiểm tại hiện trường và biện pháp loại trừ.  

Điều 41. Cho phép đơn vị công tác vào làm việc

Việc cho phép đơn vị công tác vào làm việc có thể do đơn vị công tác tự thực hiện hoặc do người của tổ chức quản lý vận hành thực hiện theo quy định sau:

1. Thẩm quyền cho phép vào làm việc

a) Trường hợp làm việc với vật đã cắt điện hoặc vật đang mang điện: Tổ chức công tác tự cho phép vào làm việc.

b) Trường hợp làm việc gần vật đang mang điện: Tổ chức quản lý vận hành hoặc tổ chức công tác cho phép vào làm việc.

2. Cho phép vào làm việc
Người cho phép vào làm việc có trách nhiệm cùng người chỉ huy trực tiếp kiểm tra lần cuối hiện trường công tác, nếu hiện trường công tác bảo đảm an toàn thì ký cho phép đơn vị công tác vào làm việc tại phiếu công tác.

Điều 42. Tổ chức làm việc

1. Sau khi người cho phép ký cho phép đơn vị công tác vào làm việc, người chỉ huy trực tiếp, người giám giám sát (nếu có), người cảnh giới (nếu có) cùng ký vào chức danh tương ứng tại phiếu công tác.

2. Người chỉ huy trực tiếp phân công công việc cho từng nhân viên đơn vị công tác, đơn vị công tác bắt đầu làm việc từ thời điểm này.

Điều 43. Giám sát, cảnh giới trong quá trình làm việc

1. Người chỉ huy trực tiếp, người giám sát an toàn về điện, người cảnh giới phải liên tục có mặt tại hiện trường công tác để thực hiện trách nhiệm của từng chức danh đối với đơn vị công tác.

2. Trường hợp cần rời khỏi hiện trường công tác, người chỉ huy trực tiếp, người giám sát an toàn về điện, người cảnh giới có trách nhiệm báo cáo người có thẩm quyền thay đổi người chỉ huy trực tiếp, người giám sát an toàn về điện, người cảnh giới để giao người khác thay thế. Nếu không có người thay thế thì không được phép rời khỏi hiện trường hoặc phải tạm dừng làm việc.

Điều 44. Bổ sung, rút bớt người tham gia thực hiện công việc
1. Thẩm quyền quyết định

a) Người cấp phiếu công tác, lệnh công tác có thẩm quyền bổ sung, rút bớt người thuộc các chức danh do người cấp phiếu công tác, lệnh công tác phân công tại phiếu công tác, lệnh công tác.

b) Người chỉ huy trực tiếp có thẩm quyền đề nghị bổ sung, rút bớt người tham gia thực hiện công việc.
c) Người sử dụng lao động của tổ chức quản lý vận hành có thẩm quyền bổ sung, rút bớt người giám sát an toàn về điện, người cho phép do tổ chức quản lý vận hành cử.

d) Người sử dụng lao động của tổ chức cử người cảnh giới có thẩm quyền bổ sung, rút bớt người cảnh giới.

2. Một số quy định về bổ sung, rút bớt người tham gia thực hiện công việc.
a) Người chỉ huy trực tiếp có trách nhiệm ghi: Họ tên, chức danh người được bổ sung, rút bớt; thời điểm bổ sung, rút bớt; hình thức bổ sung hoặc rút bớt .
b) Người được bổ sung, rút bớt ký xác nhận.

Điều 45. Di chuyển vị trí làm việc

1. Cho phép một đơn vị công tác làm việc tại nhiều vị trí bằng một phiếu công tác nếu đáp ứng được những yêu cầu sau:

a) Phạm vi làm việc chỉ thuộc một công trình điện lực.

b) Trước khi bắt đầu làm việc tại mỗi vị trí phải thực hiện cho phép đơn vị công tác vào làm việc theo quy định tại Điều 41 Quy chuẩn này.

c) Khi làm việc xong tại vị trí nào thì kết thúc công tác tại vị trí đó theo quy định tại Điều 47 Quy chuẩn này và di chuyển sang vị trí làm việc tiếp theo.

d) Việc cho phép vào làm việc, kết thúc công tác tại mỗi vị trí và di chuyển vị trí làm việc từ vị trí này đến vị trí khác phải được cập nhật vào phiếu công tác.

2. Thẩm quyền quyết định: Người cấp phiếu công tác hoặc người chỉ huy trực tiếp.

Điều 46. Tạm dừng làm việc

1. Đơn vị công tác phải tạm dừng làm việc trong các trường hợp sau:

a) Nghỉ giải lao.

b) Thay đổi thời tiết không bảo đảm an toàn để tiếp tục làm việc.

c) Xuất hiện yếu tố nguy hiểm tại hiện trường công tác.

d) Khi người chỉ huy trực tiếp hoặc người giám sát an toàn về điện hoặc người cảnh giới không thể thực hiện đầy đủ trách nhiệm của mình hoặc phải rời khỏi hiện trường và không có người thay thế.

đ) Xảy ra tai nạn, sự cố liên quan đến hiện trường công tác.

2. Yêu cầu khi tạm dừng làm việc

a) Toàn bộ đơn vị công tác phải rút khỏi vị trí làm việc, mọi biện pháp an toàn đã thực hiện phải giữ nguyên.

b) Trước khi tiếp tục làm việc, người chỉ huy trực tiếp có trách nhiệm kiểm tra lại hiện trường công tác và chỉ được cho đơn vị công tác vào làm việc nếu các biện pháp an toàn đã thực còn nguyên vẹn.

c) Trường hợp quyết định dừng hẳn công việc thì thực hiện kết thúc công tác theo quy định tại khoản 3 Điều 47 Quy chuẩn này.

Mục 6
KẾT THÚC CÔNG TÁC

Điều 47. Kết thúc công tác

Khi đơn vị công tác hoàn thành công việc được giao, người chỉ huy trực tiếp có trách nhiệm:

1. Kiểm tra kết quả công tác.

2. Nếu kết quả kiểm tra tại khoản 1 Điều này chưa đạt yêu cầu phải xử lý đạt yêu cầu hoặc có biện pháp xử lý phù hợp.

3. Nếu kết quả đạt yêu cầu thì thực hiện theo trình tự sau:

a) Yêu cầu nhân viên đơn vị công tác rút khỏi vị trí làm việc và thu dọn hiện trường công tác.

b) Kiểm tra số lượng người tham gia thực hiện công việc; trang thiết bị, dụng cụ, phương tiện, nguyên vật liệu sử dụng để làm việc; nếu đầy đủ, hợp lý thì cho tháo dỡ biện pháp an toàn do đơn vị công tác thực hiện.

c) Ký xác nhận kết thúc công việc tại phiếu công tác.

4. Người tham gia thực hiện công việc không được quay trở lại vị trí làm việc sau khi người chỉ huy trực tiếp đã ký kết thúc công việc.

Điều 48. Trả hiện trường công tác cho tổ chức quản lý vận hành
1. Kết thúc công tác, người chỉ huy trực tiếp đơn vị công tác có trách nhiệm cập nhật đầy đủ thông tin quy định tại Mục 4.a, 4.b và ký, ghi rõ họ tên vào Mục 4.c cả hai bản phiếu công tác do người bàn giao hiện trường công tác và người chỉ huy trực tiếp giữ (theo phương án 1)/ Mục 3.a, 3.b và ký, ghi rõ họ tên vào Mục 3.c phiếu bàn giao hiện trường công tác (theo phương án 2).

2. Người nhận hiện trường công tác kiểm tra, ký xác nhận đã nhận hiện trường công tác vào vị trí tương ứng tại Mục 4.c phiếu công tác (theo phương án 1)/phiếu bàn giao hiện trường công tác (theo phương án 2).

3. Người bàn giao hiện trường công tác, người chỉ huy trực tiếp mỗi người giữ 01 bản phiếu công tác và bàn giao cho tổ chức quản lý vận hành, tổ chức công tác lưu (theo phương án 1)/người chỉ huy trực tiếp trả phiếu bàn giao hiện trường công tác cho người nhận hiện trường công tác (theo phương án 2).
4. Tổ chức quản lý vận hành, tổ chức công tác có trách nhiệm lưu phiếu công tác (theo phương án 1)/tổ chức quản lý vận hành có trách nhiệm lưu phiếu bàn giao hiện trường công tác ít nhất 15 ngày, kể từ ngày kết thúc công tác (theo phương án 2).

Điều 49. Khôi phục vận hành

Sau khi người chỉ huy trực tiếp đã trả hiện trường công tác, tổ chức quản lý vận hành có trách nhiệm liên hệ với tổ chức có thẩm quyết định việc cắt điện công trình điện lực để khôi phục vận hành những công trình điện lực đã cắt điện để bảo đảm an toàn cho đơn vị công tác.

Điều 50. Trả phiếu công tác (áp dụng với phương án 2)
Kết thúc công tác, người chỉ huy trực tiếp đơn vị công tác có trách nhiệm:

1. Cập nhật đầy đủ thông tin Mục 16 phiếu công tác.

2. Ký và trả phiếu công tác cho người cấp phiếu công tác.

3. Người cấp phiếu công tác kiểm tra, ký xác nhận vào phiếu công tác.

4. Tổ chức công tác có trách nhiệm lưu phiếu công tác ít nhất 15 ngày, kể từ ngày kết thúc công tác.

CHƯƠNG IV
BIỆN PHÁP KỸ THUẬT

Mục 1

LÀM VIỆC VỚI VẬT ĐÃ CẮT ĐIỆN
Điều 51. Các biện pháp an toàn phải thực hiện
1. Biện pháp để bảo đảm an toàn về điện

a) Cắt điện.

b) Đặt biển báo “Cấm đóng điện! có người đang làm việc”.

c) Kiểm tra xác định hết điện.

d) Đặt nối đất lưu động.

đ) Biện pháp khác phù hợp với công việc và hiện trường công tác do người chỉ huy trực tiếp quyết định.

2. Xác định các yếu tố nguy hiểm khác tại hiện trường và biện pháp loại trừ để bảo đảm an toàn (nếu có).
Điều 52. Cắt điện

1. Những vật phải cắt điện

a) Những vật mang điện mà đơn vị công tác sẽ làm việc với nó.

b) Những vật mang điện gần vị trí làm việc và trong quá trình làm việc, những người tham gia thực hiện công việc có thể vi phạm khoảng cách an toàn về điện quy định tại Điều 58 Quy chuẩn này.
2. Một số yêu cầu cụ thể về cắt điện 

a) Việc cắt điện do nhân viên vận hành (nếu thao tác trực tiếp) hoặc tổ chức có thẩm quyền quyết định việc cắt điện thực hiện (nếu điều khiển từ xa).

b) Sau khi cắt máy cắt phải cắt cầu dao cách ly hai đầu máy cắt hoặc đưa máy cắt ra vị trí sửa chữa.

c) Sau khi thực hiện thao tác cắt, người giám sát thao tác (đối với trường hợp thao tác được thực hiện trực tiếp) hoặc người điều khiển thao tác (đối với trường hợp thao tác được điều khiển từ xa) chịu trách nhiệm kiểm tra, xác định máy cắt và cầu dao cách ly ở vị trí cắt tất cả các pha, các phía.

d) Bộ phận điều khiển, truyền động; cửa tủ máy cắt, cầu dao phải được khóa và chỉ nhân viên vận hành, điều khiển mới được mở khóa.

Điều 53. Đặt biển báo an toàn điện

1. Trường hợp thao tác được thực hiện trực tiếp, ngay sau khi cắt điện, người giám sát thao tác có trách nhiệm đặt biển báo “Cấm đóng điện! Có người đang làm việc” tại bộ phận điều khiển, truyền động của tất cả các thiết bị đóng cắt đã được cắt điện để làm việc.

2. Trường hợp thao tác được điều khiển từ xa, ngay sau khi điều khiển cắt điện, người điều khiển thao tác phải đặt biển báo “Cấm đóng điện! Có người đang làm việc” tại bộ phận điều khiển cắt vừa thực hiện.
Điều 54. Kiểm tra xác định hết điện

Việc kiểm tra xác định hết điện do người đặt nối đất lưu động thực hiện theo quy định sau:

1. Sử dụng bút thử điện có điện áp thử phù hợp với cấp điện áp của vật cần kiểm tra xác định hết điện.

2. Khi kiểm tra xác định hết điện, người thực hiện phải đứng phía dưới và bảo đảm khoảng cách an toàn về điện với vật cần kiểm tra quy định tại Điều 58 Quy chuẩn này.

3. Phải kiểm tra xác định hết điện ở tất cả các pha, các phía của đường dây dẫn điện, thiết bị điện.

Điều 55. Đặt nối đất lưu động

1. Đặt nối đất lưu động do hai người thực hiện theo phân công của người chỉ huy trực tiếp, trong đó một người đặt và một người giám sát.

2. Một số yêu cầu đối với bộ nối đất lưu động

a) Bộ nối đất lưu động gồm có đầu nối đất, đầu nối với vật cần nối đất và dây nối đất.
b) Dây nối đất phải được làm bằng vật liệu dẫn điện mềm, nhiều sợi và phải chịu được tác dụng điện động và nhiệt học, bảo đảm không bị phá hủy khi xảy ra ngắn mạch trong quá trình sử dụng.

c) Đầu nối đất, đầu nối với vật cần nối đất có cấu tạo đáp ứng được yêu cầu phải bảo đảm được bắt chặt với cọc/vật đã nối đất, vật cần nối đất; bảo đảm không bị phá hủy khi xảy ra ngắn mạch trong quá trình sử dụng.

3. Một số yêu cầu về đặt và tháo nối đất lưu động

a) Khi đặt nối đất lưu động phải bắt chặt đầu nối đất với cọc nối đất/vật đã được nối đất trước sau đó lần lượt bắt chặt từng đầu còn lại với vật cần nối đất ngay sau khi kiểm tra, xác định vật cần nối đất đã hết điện; khi tháo làm ngược lại. 
b) Đối với lưới điện có trung tính nối đất trực tiếp, cho phép đặt nối đất lưu động bằng cách bắt chặt đầu nối đất với dây trung tính, các đầu còn lại thực hiện như điểm a khoản này.  
c) Vị trí đặt nối đất lưu động phải lựa chọn sao cho toàn bộ đơn vị công tác nằm trọn trong vùng bảo vệ của nối đất lưu động; không ảnh hưởng đến quá trình làm việc của đơn vị công tác; quá trình đặt, tháo nối đất lưu động không ảnh hưởng đến vận hành của các vật mang điện khác.
d) Khi đặt và tháo nối đất lưu động, người thực hiện phải sử dụng găng tay cách điện, sào cách điện hoặc sào của bộ nối đất lưu động để đặt, tháo nối đất lưu động.

Điều 56. Các biện khác an toàn khác

1. Trường hợp đầu nguồn điện cấp cho vật sẽ làm việc có cầu dao nối đất thì phải đóng cầu dao này ngay sau khi kiểm tra, xác định máy cắt và cầu dao cách ly ở vị trí cắt tất cả các pha.
2. Căn cứ vào đặc thù công việc và hiện trường công tác, người chỉ huy trực tiếp quyết định thực hiện bổ sung một hoặc nhiều biện pháp an toàn sau tại hiện trường công tác:

a) Đặt biển báo an toàn điện.

b) Đặt biển cảnh báo, tín hiệu.

c) Đặt rào chắn.

Điều 57. Thực hiện biện pháp kỹ thuật khi nhiều đơn vị công tác cùng làm việc trên một công trình điện lực

Trường hợp tại một công trình điện lực có nhiều đơn vị công tác khác nhau cùng làm việc thì mỗi đơn vị công tác phải thực hiện biện pháp kỹ thuật riêng biệt.

Mục 2

LÀM VIỆC GẦN VẬT ĐANG MANG ĐIỆN

Điều 58. Khoảng cách an toàn về điện

1. Khi không có rào chắn tạm thời, khoảng cách an toàn về điện không nhỏ hơn quy định tại bảng sau:

	Cấp điện áp (kV)
	Khoảng cách an toàn về điện (m)

	Dưới 1
	0,30

	Từ 1 đến 15
	0,70

	Trên 15 đến 35
	1,00

	110
	1,50

	220
	2,50

	500
	4,50


2. Khi có rào chắn tạm thời, khoảng cách an toàn về điện không nhỏ hơn quy định tại bảng sau:

	Cấp điện áp (kV)
	Khoảng cách an toàn về điện (m)

	Dưới 1
	Không quy định

	Từ 1 đến 15
	0,35

	Trên 15 đến 35
	0,60

	110
	1,50

	220
	2,50

	500
	4,50


3. Nếu không bảo đảm được khoảng cách quy định tại khoản 1 Điều này hoặc không thể đặt rào chắn quy định tại khoản 2 Điều này thì phải cắt điện để công tác.

Điều 59. Yêu cầu đối với rào chắn tạm thời

1. Việc đặt rào chắn tạm thời phải được quyết định tại phương án công tác.

2. Yêu cầu đối với rào chắn tạm thời:

a) Phải làm bằng vật liệu chắc chắn.

b) Không được đổ về phía vật mang điện.

c) Phải bảo đảm khoảng cách theo quy định tại khoản 2 Điều 58 Quy chuẩn này.

d) Không cản trở người tham gia thực hiện công việc rời khỏi vị trí làm việc khi xảy ra tai nạn, sự cố.

Điều 60. Tạo vùng làm việc
Khi làm việc gần vật đang mang điện trong trạm điện, nhà máy điện hoặc khi làm việc trên đường dây đã cắt điện và đi chung cột với đường dây khác đang vận hành, tổ chức quản lý vận hành có trách nhiệm tạo vùng làm việc cho đơn vị công tác theo quy định sau:

1. Xác định ranh giới vùng làm việc của đơn vị công tác, bao gồm:

a) Lối ra, vào.

b) Lối trèo lên, xuống.

c) Khu vực thực hiện công việc, khu vực không được đi đến.

2. Lập rào chắn tạm thời hoặc áp dụng biện pháp phù hợp để đơn vị công tác xác định được ranh giới vùng làm việc bằng trực quan.

3. Bàn giao vùng làm việc cho đơn vị công tác.

Điều 61. Yêu cầu đối với tạo vùng làm việc

1. Không được ảnh hưởng đến vận hành của các vật đang mang điện gần vùng làm việc.
2. Không cản trở hoặc gây khó khăn cho đơn vị công tác trong việc thoát nạn khi xảy ra tai nạn, sự cố.

Điều 62. Yêu cầu đối với đơn vị công tác

1. Khi tiếp nhận, người chỉ huy trực tiếp và người cho phép phải kiểm tra vùng làm việc; trường hợp có nghi ngờ gì phải trao đổi và thống nhất với người bàn giao vùng làm việc.
2. Trong quá trình làm việc, không được:

a) Vượt qua ranh giới vùng làm việc do tổ chức quản lý vận hành lập và bàn giao cho đơn vị công tác.

b) Dịch chuyển, dỡ bỏ rào chắn, biển báo, tín hiệu xác định vùng làm việc và các biện pháp an toàn do tổ chức quản lý vận hành lập.

Điều 63. Kết hợp bàn giao hiện trường công tác với bàn giao vùng làm việc

Khi làm việc gần vật đang mang điện, tổ chức quản lý vận hành có thể kết hợp bàn giao hiện trường công tác cùng với bàn giao vùng làm việc cho đơn vị công tác.
Mục 3

LÀM VIỆC VỚI VẬT ĐANG MANG ĐIỆN

Điều 64. Yêu cầu chung

1. Người làm việc với vật đang mang điện phải được huấn luyện, sát hạch đạt yêu cầu về lý thuyết, thực hành phương pháp làm việc phù hợp với trang thiết bị an toàn, phương tiện/dụng cụ sử dụng để làm việc.
2. Các vật có điện thế khác gần vật đang làm việc phải được bọc cách điện phù hợp.

3. Trước khi làm việc phải khóa mạch điều khiển tự động đóng lại của các thiết bị đóng cắt gần nhất với vị trí công tác.

4. Không được làm việc với vật đang mang điện khi điều kiện khí tượng vượt quá mức cho phép của nhà sản xuất phương tiện, dụng cụ, các trang thiết bị sử dụng để làm việc với vật đang mang điện.

Điều 65. Yêu cầu đối với nhân viên đơn vị công tác 
1. Phải có đủ sức khỏe theo quy định của pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động; không mắc bệnh về thần kinh, tim mạch, mắt.

2. Phải sử dụng đúng, đầy đủ các trang thiết bị an toàn, bảo hộ lao động, phương tiện/dụng cụ làm việc phù hợp với công việc và theo đúng quy định/hướng dẫn của nhà sản xuất.

3. Tại cùng một thời điểm, chỉ được phép làm việc với một pha, một phía của đường dây, thiết bị và không được tiếp xúc đồng thời với vật có điện thế khác.

4. Phải tạm dừng làm việc khi:

a) Không bảo đảm bất kỳ điều kiện/yêu cầu nào của nhà sản xuất trang thiết bị an toàn, phương tiện/dụng cụ sử dụng để làm việc.

b) Không đủ cường độ ánh sáng theo quy định của pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động. 

Điều 66. Trách nhiệm của người sử dụng lao động

1. Chỉ được sử dụng người đáp ứng được quy định của pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động và yêu cầu đối với nhân viên đơn vị công tác quy định tại khoản 1 Điều 64 và khoản 1 Điều 65 Quy chuẩn này làm việc trực tiếp với vật đang mang điện.
2. Tổ chức huấn luyện, sát hạch lý thuyết, thực hành về sử dụng trang thiết bị an toàn, bảo hộ lao động, phương tiện/dụng cụ sử dụng để làm việc với vật đang mang điện cho người làm việc trực tiếp với vật đang mang điện.

3. Xây dựng, ban hành quy trình làm việc an toàn phù hợp với trang thiết bị an toàn, bảo hộ lao động, phương tiện/dụng cụ sử dụng để làm việc với vật đang mang điện theo quy định/hướng dẫn của nhà sản xuất.

Điều 67. Xử lý khi bảo vệ rơ le tác động cắt đường dây, thiết bị đang công tác ra khỏi vận hành
Khi đơn vị công tác đang làm việc mà bảo vệ rơ le tác động cắt đường dây, thiết bị đang làm việc ra khỏi vận hành hoặc báo tín hiệu chạm đất, nhân viên vận hành/điều khiển xử lý theo quy định sau:

1. Trường hợp bảo vệ rơ le tác động cắt đường dây, thiết bị ra khỏi vận hành, nhân viên vận hành/điều khiển không được đóng điện để khôi phục vận hành đường dây, thiết bị.

2. Trường hợp có tín hiệu chạm đất, nhân viên vận hành/điều khiển nhanh chóng loại đường dây, thiết bị đang công tác ra khỏi vận hành.

3. Kiểm tra hiện trường công tác hoặc liên hệ với người chỉ huy trực tiếp đơn vị công tác để biết có xảy ra sự cố, tai nạn tại hiện trường công tác hay không và xử lý theo quy định sau:  

3.1. Nếu có sự cố, tai nạn do điện tại hiện trường công tác

a) Phối hợp người chỉ huy trực tiếp đơn vị công tác thực hiện biện pháp an toàn cần thiết thuộc phạm vi quản lý để xử lý nguyên nhân sự cố, tai nạn.

b) Chỉ được khôi phục vận hành đường dây, thiết bị khi người chỉ huy trực tiếp đơn vị công tác xác nhận đã xử lý xong nguyên nhân gây tai nạn, sự cố.

3.2. Nếu bảo vệ rơ le tác động cắt đường dây, thiết bị ra khỏi vận hành do nguyên nhân khác

a) Thông báo cho người chỉ huy trực tiếp cho đơn vị công tác biết, người chỉ huy trực tiếp đơn vị công tác có trách nhiệm cho tạm dừng làm việc để khôi phục vận hành đường dây, thiết bị.

b) Sau khi khôi phục vận hành đường dây, thiết bị xong có trách nhiệm thông báo cho người chỉ huy trực tiếp đơn vị công tác biết để cho đơn vị công tác tiếp tục làm việc.

Chương V
BIỆN PHÁP KỸ THUẬT ĐỂ BẢO ĐẢM AN TOÀN KHI THỰC HIỆN
MỘT SỐ CÔNG VIỆC CỤ THỂ
Mục 1

AN TOÀN KHI XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ĐIỆN LỰC

Điều 68. Đào đất

1. Trước khi đào đất, tổ chức công tác phải xác định khu vực chuẩn bị đào đất có công trình ngầm hay không, nếu có phải phối hợp với đơn vị quản lý vận hành và các cơ quan, đơn vị có liên quan áp dụng biện pháp phù hợp để bảo đảm an toàn cho công trình ngầm. 

2. Khi đào đất, đơn vị công tác phải áp dụng biện pháp phù hợp để tránh sạt, lở đất và phải thực hiện các biện pháp phù hợp để ngăn ngừa người, động vật rơi xuống nơi đào đất.
3. Khi đào đất, nếu phát hiện công trình ngầm ngoài dự kiến đơn vị công tác phải tạm dừng công việc và báo cáo với người sử dụng lao động của tổ chức công tác, tổ chức quản lý vận hành biết. 

4. Trường hợp gây sự cố công trình ngầm, đơn vị công tác phải áp dụng ngay các biện pháp phù hợp để không làm sự cố lan rộng đồng thời báo cáo cho người sử dụng lao động của tổ chức công tác, tổ chức quản lý vận hành biết.

5. Khi đào, chở đất bằng máy xúc, ô tô gần đường cáp điện, các phương tiện này phải cách đường cáp điện ít nhất 1,0 mét.

6. Khi đào đất ngay trên đường cáp điện thì phải đào thử để xác định vị trí đặt, độ sâu của cáp dưới sự giám sát của tổ chức quản lý vận hành đường cáp.

Điều 69. Dựng cột

1. Cấm đặt phương tiện trục kéo để dựng cột ngay dưới dây dẫn đường dây dẫn điện cao áp đang vận hành. 
2. Dây cáp kéo và cáp hãm phải bố trí sao cho khi dây cáp bị bật, đứt không thể văng về phía đường dây đang vận hành, khoảng cách nhỏ nhất cho phép từ các dây cáp kéo và cáp hãm đến dây dẫn có điện như sau:

	Cấp điện áp (kV)
	Khoảng cách nhỏ nhất cho phép (m)

	Đến 220
	6,0

	500
	8,0


3. Chỉ được dùng dây thừng làm dây chằng néo về phía đường dây đang vận hành, khoảng cách nhỏ nhất cho phép từ dây chằng đến dây dẫn có điện như sau:

	Cấp điện áp (kV)
	Khoảng cách nhỏ nhất cho phép (m)

	Đến 35
	4,0

	Đến 220
	6,0

	500
	8,0


Nếu dây chằng có nguy cơ dịch chuyển tới gần dây dẫn có điện với khoảng cách nhỏ hơn quy định trên (do dây bị đứt, móng néo bị bật v.v.) thì phải dùng dây chằng ngược để kéo lại.

4. Khi nâng cột phải nối đất các phần sau:

a) Thân của tời nâng cột, hãm cột; 

b) Toàn bộ dây chằng bằng kim loại nếu là cột đang dựng bằng sắt.

5. Khi dựng, hạ cột phải áp dụng các biện pháp cần thiết nhằm tránh làm nghiêng hoặc đổ cột. 

6. Khi dựng, hạ cột gần với đường dây dẫn điện, phải áp dụng các biện pháp phù hợp để không xảy ra tai nạn do vi phạm khoảng cách an toàn theo cấp điện áp của đường dây.
Điều 70. Rải dây, căng dây dẫn, dây chống sét

1. Khi rải dây không được để dây mắc vào cây hoặc bất kỳ vật gì phía dưới đường dây.

2. Khi rải dây, căng dây vượt qua đường giao thông, nơi công cộng phải thực hiện việc cảnh báo và áp dụng các biện pháp phù hợp để bảo đảm an toàn cho cộng đồng.

3. Khi rải dây, căng dây tại những vị trí gần hoặc dưới vật đang mang điện khác phải thực hiện các biện pháp phù hợp để khoảng cách từ dây dây dẫn đến vật đang mang điện không nhỏ hơn khoảng cách quy định tại khoản 1 Điều 58 Quy chuẩn này.

4. Cho phép rải dây, căng dây dẫn điện, dây chống sét giao chéo và lắp đặt phía trên dây dẫn đường dây đang vận hành nếu đáp ứng được những điều kiện sau:

a) Phải lắp đặt giàn giáo (rào chắn) bảo đảm chắc chắn, ngăn cách giữa dây dẫn đường dây đang vận hành phía dưới với dây dẫn, dây chống sét được rải, căng phía trên. Khoảng cách từ giàn giáo (rào chắn) đến dây dẫn đường dây đang vận hành phía dưới không nhỏ hơn quy định tại khoản 1 Điều 58 Quy chuẩn này.

b) Sử dụng vật liệu cách điện để bao bọc kín dây dẫn đang mang điện phía dưới.

c) Trong quá trình rải dây, căng dây, đơn vị công tác phải thực hiện biện pháp để bảo đảm dây dẫn không trượt ra ngoài rào chắn, không thấp hơn giàn giáo. 

d) Đơn vị công tác phải nối đất một đầu dây dẫn điện, dây chống sét đoạn vượt qua dây dẫn đường dây đang mang điện phía dưới trước khi dải dây, sau khi rải dây xong phải nối đất đầu còn lại trước khi căng dây.

đ) Tổ chức quản lý vận hành đường dây đang vận hành đi phía dưới phải thực hiện hoặc đề nghị đơn vị quản lý mạch bảo vệ thực hiện khóa bảo vệ tự động đóng lại đường dây đang vận hành đi phía dưới. 
e) Trường hợp rải dây, căng dây vượt qua được cáp điện trên không chỉ cần thực hiện biện pháp để dây dẫn được kéo ở phía trên không tiếp xúc với cáp điện đi bên dưới.

5. Trước khi căng dây đối với đường dây dẫn điện trên không, tại các vị trí cột néo của khoảng néo đường dây đơn vị công tác phải lắp đặt néo phụ theo quy định sau:

a) Đối với cột néo thẳng: Néo phụ phải đối nhau với lực kéo căng dây dẫn, dây chống sét.

b) Đối với cột néo góc, đỡ góc: Néo phụ là đường phân giác của góc chuyển hướng, đối nhau với lực kéo căng dây dẫn, dây chống sét.

Mục 2
AN TOÀN KHI LÀM VIỆC VỚI ĐƯỜNG DÂY DẪN ĐIỆN

Điều 71. Kiểm tra đường dây đang vận hành

1. Người kiểm tra đường dây chỉ được kiểm tra bằng mắt thường.

2. Không được trèo lên bất kỳ kết cấu nào của đường dây, không được tháo gỡ bất kỳ bộ phận, kết cấu nào của đường dây.

3. Không được sử dụng bất kỳ vật, phương tiện có thể vi phạm khoảng cách an toàn theo quy định tại khoản 1 Điều 58 Quy chuẩn này đối với đường dây hạ áp và không vi phạm khoảng cách an toàn phóng điện theo quy định của pháp luật về an toàn điện đối với đường dây dẫn điện cao áp.

Điều 72. Kiểm tra xác định vị trí sự cố

1. Kiểm tra xác định điểm sự cố do hai người thực hiện.

2. Người kiểm tra phải chấp hành quy định về kiểm tra đường dây đang vận hành tại Điều 71 Quy chuẩn này và theo quy định sau:

2.1. Khi phát hiện điểm sự cố, phải dừng lại và báo cáo ngay hoặc ghi nhận thông tin sự cố để báo cáo cho người giao nhiệm vụ biết:

a) Vị trí sự cố.

b) Tình trạng sự cố.

c) Sự cố có thể gây tai nạn cho cộng đồng hay không, trường hợp có thể phải áp dụng biện pháp cảnh báo cần thiết. 

2.2.Trường hợp phải ở lại hiện trường để cảnh báo, người ở lại cảnh báo phải quan sát kỹ để lựa chọn điểm đứng cảnh báo bảo đảm an toàn cho bản thân và thuận lợi cho việc cảnh báo.

2.3. Trường hợp không cần thực hiện cảnh báo, người kiểm tra nhanh chóng rời khỏi vị trí bằng đường ra bảo đảm an toàn.

Điều 73. Làm việc gần đường dây đang mang điện
1. Làm việc gần đường dây dẫn điện hạ áp đang mang điện

a) Nếu có thể xảy ra tai nạn do điện thì người chỉ huy trực tiếp phải yêu cầu đơn vị công tác che phủ vật mang điện bằng vật liệu cách điện.
b) Nhân viên đơn vị công tác phải sử dụng quần áo bảo hộ và dụng cụ bảo vệ thích hợp khi thực hiện che phủ vật đang mang điện.

2. Làm việc gần đường dây dẫn điện cao áp đang mang điện

a) Nhân viên đơn vị công tác phải được trang bị và sử dụng các trang bị an toàn, bảo hộ lao động phù hợp với công việc.

b) Nhân viên đơn vị công tác phải đảm bảo khoảng cách an toàn về điện đối với vật mang điện của đường dây theo quy định tại Điều 58 Quy chuẩn này.
Điều 74. Làm việc với đường dây dẫn điện trên không đã cắt điện và đi chung cột với đường dây đang mang điện sử dụng dây dẫn trần hoặc dây bọc
1. Chỉ được phép làm việc với đường dây đã cắt điện đi chung cột với đường dây khác đang vận hành sử dụng dây dẫn trần hoặc bọc nếu bảo đảm các yêu cầu sau:

a) Đường dây công tác được lắp đặt phía dưới đường dây đang vận hành hoặc hai đường dây được lắp đặt ở hai phía đối diện nhau qua thân cột.

b) Khoảng cách giữa hai dây dẫn gần nhất của hai đường dây không nhỏ hơn quy định ở bảng sau:

	Điện áp làm việc (kV)
	Khoảng cách không nhỏ hơn (m)

	Đến  35
	3,0

	110
	4,0

	220
	6,0

	500
	8,0


2. Đối với đường dây đến 35 kV có khoảng cách giữa hai dây dẫn gần nhất của hai đường dây từ 2,0 m đến 3,0 m, cho phép làm việc trên một đường dây đã cắt điện khi đường dây còn lại đang vận hành nhưng phải dùng vật liệu cách điện ngăn giữa hai đường dây.

3. Cấm làm việc trên đường dây đã cắt điện và đi chung cột với đường dây đang vận hành khi trời có mưa hoặc gió từ cấp 6 trở lên.

4. Đơn vị công tác phải kiểm tra rò điện trước khi tiến hành công việc.

Điều 75. Làm việc trên đường dây đã cắt điện

Đơn vị công tác phải thực hiện những yêu cầu sau:

1. Kiểm tra, xác định nơi làm việc đã hết điện.

2. Đặt nối đất di động sao cho toàn bộ đơn vị công tác nằm trọn trong vùng bảo vệ của nối đất. 

Điều 76. Làm việc tại vị trí đường dây đi gần hoặc giao chéo với đường giao thông

Trước khi làm việc tại vị trí đường dây đi gần hoặc giao chéo với đường giao thông, tổ chức công tác có trách nhiệm phối hợp với cơ quan quản lý đường giao thông để thực hiện việc đặt biển báo an toàn, cảnh giới theo quy định của pháp luật về giao thông.
Mục 3
AN TOÀN KHI LÀM VIỆC TẠI NHÀ MÁY ĐIỆN, TRẠM ĐIỆN
Điều 77. Kiểm tra thiết bị điện đang vận hành
1. Người kiểm tra thiết bị đang vận hành phải chấp hành những quy định sau:

a) Chỉ được kiểm tra bằng mắt thường.

b) Không được vượt qua rào chắn.

c) Không được sử dụng bất kỳ vật gì và không được thực hiện bất kỳ hành vi nào có thể vi phạm khoảng cách an toàn với các cấp điện áp quy định tại Điều 58 Quy chuẩn này.

d) Không được tháo gỡ bất kỳ kết cấu nào của công trình, thiết bị điện.

2. Không được kiểm tra thiết bị ngoài trời khi có mưa.
Điều 78. Điều khiển xe phục vụ đơn vị công tác làm việc 
1. Tổ chức quản lý vận hành nhà máy điện, trạm điện, tổ chức công tác và tổ chức cho thuê xe (nếu có) có trách nhiệm kiểm tra đường xe sẽ đi qua và bảo đảm không bị lún, sụt.

2. Người sử dụng lao động của tổ chức công tác hoặc tổ chức cho thuê xe có trách nhiệm lập phương án vận hành xe phù hợp với không gian xung quang đường di chuyển, mặt bằng nơi làm việc và sơ đồ bố trí thiết bị điện.

3. Nguyên vật liệu, dụng cụ chở trên xe phải được che chắn, kê, chằng buộc cố định và không được vượt quá thành, thùng xe.

4. Tổ chức quản lý vận hành nhà máy điện, trạm điện có trách nhiệm cử người hướng dẫn người điều khiển xe di chuyển đúng hành trình theo phương án vận hành xe.
5. Khi điều khiển xe di chuyển trong khu vực lắp đặt thiết bị điện, vận tốc di chuyển của xe không quá 5 km/h và khoảng cách giữa bộ phận bất kỳ của xe đến vật đang mang điện không nhỏ hơn quy định tại khoản 1 Điều 58 Quy chuẩn này.

6. Đối với xe cẩu, xe nâng

a) Tổ chức công tác hoặc tổ chức cho thuê xe có trách nhiệm cử người hướng dẫn người điều khiển xe thực hiện các động tác nâng, hạ; quay phải, quay trái; dừng theo đúng quy định của pháp luật về sử dụng thiết bị nâng.

b) Không được vận hành xe khi trời mưa to hoặc có gió từ cấp 6 trở lên.

Điều 79. Làm việc trong phòng ắc quy hở
1. Phải thông gió ít nhất 30 phút trước khi vào làm việc trong phòng ắc quy.

2. Tại của phòng ắc quy, người sử dụng lao động của tổ chứa quản lý vận hành phải bố trí chất trung hoà phù hợp với hệ thống ắc quy.

3. Khi làm việc với ắc quy, người lao động phải sử dụng các trang thiết bị an toàn, bảo hộ lao động phù hợp.

Điều 80. Làm việc với hệ thống đo lường, bảo vệ
Khi làm việc với hệ thống đo lường bảo vệ, nhân viên đơn vị công tác không được:

1. Làm mất nối đất trung tính hoặc làm ngắn mạch phía thứ cấp máy biến điện áp.

2. Làm mất nối đất hoặc làm hở mạch phía thứ cấp máy biến dòng điện.

Mục 4
LÀM VIỆC TRÊN CAO

Điều 81. Yêu cầu chung

1. Trước khi trèo lên cao phải kiểm tra các kết cấu bảo đảm không bị sập, đổ; trường hợp các kết cấu không bảo đảm phải gia cố trước khi trèo lên.

2. Người làm việc trên cao phải sử dụng dây đeo an toàn, dây đeo an toàn phải được lắp vào vật cố định, chắc chắn.

3. Phải tạm dừng công việc khi làm việc ngoài trời và có mưa to hoặc gió từ cấp 6 trở lên.

4. Các dụng cụ, phương tiện, vật tư, nguyên vật liệu nặng phải được đưa lên, xuống bằng dây buộc hoặc thiết bị nâng; các phương tiện, dụng cụ nhẹ được phép mang lên xuống theo người làm việc trên cao và phải áp dụng biện pháp chống làm rơi khi lên, xuống.

5. Các dụng cụ, phương tiện, vật tư, nguyên vật liệu sử dụng trong quá trình làm việc phải được bảo quản chống rơi xuống đất.

6. Trường hợp vị trí làm việc có thể trơn, trượt, đơn vị công tác phải thực hiện biện pháp chống trơn, trượt phù hợp.

Điều 82. Trèo lên, trèo xuống

1. Người làm việc trên cao chỉ được trèo lên, trèo xuống bằng một trong những hình thức, phương tiện sau:

a) Phương tiện trèo chuyên dùng. 

b) Thang di động.

c) Đường trèo lên, trèo xuống được lắp đặt cố định với thân cột, tường, thiết bị.

d) Xe nâng người chuyên dùng. 

2. Trường hợp trèo lên, trèo xuống bằng phương tiện quy định tại các điểm a, b, c khoản 1 Điều này phải áp dụng biện pháp chống trượt, ngã khi trèo lên, trèo xuống.

3. Trong quá trình trèo lên, trèo xuống chỉ được phép mang theo dụng cụ, phương tiện, vật tư nhỏ, nhẹ, gọn gàng và thực hiện biện pháp để không làm rơi dụng cụ, phương tiện, vật tư này.

Mục 5
AN TOÀN KHI KIỂM ĐỊNH TRANG THIẾT BỊ, DỤNG CỤ ĐIỆN
Điều 83. Rào chắn, khoảng cách an toàn và nối đất

1. Vật mang điện có điện áp từ 1000 V trở lên sử dụng trong công tác kiểm định phải được cách ly bằng rào chắn.

2. Khoảng cách từ vật mang điện đến rào chắn cố định có nối đất không được nhỏ hơn quy định ở bảng sau :
a) Đối với điện áp xung (trị số biên độ)

	Điện áp (kV)
	Khoảng cách (m)

	Đến 100
	0,5

	Trên 100 đến 150
	0,75

	Trên 150 đến 400
	1,0

	Trên 400 đến 500
	1,5

	Trên 500 đến 1000
	2,5

	Trên 1000 đến 1500
	4,0

	Trên 1500 đến 2000
	5,0

	Trên 2000 đến 2500
	6,0


b) Đối với điện áp tần số công nghiệp, điện áp hiệu dụng và điện một chiều:

	Điện áp (kV)
	Khoảng cách (m)

	Đến 6
	0,1

	Trên 6 đến 10
	0,2

	Trên 10 đến 20
	0,3

	Trên 20 đến 50
	0,5

	Trên 50 đến 100
	1,0

	Trên 100 đến 250
	1,5

	Trên 250 đến 400
	2,5

	Trên 400 đến 800
	4,0


3. Khoảng cách từ vật mang điện đến rào chắn tạm thời không nhỏ hơn hai lần khoảng cách với rào chắn cố định quy định tại khoản 2 Điều này.

4. Rào chắn cố định phải có chiều cao không nhỏ hơn 1,7 m; rào chắn tạm thời có chiều cao không nhỏ hơn 1,2 m. Kết cấu của rào chắn phải đảm bảo người không thể vô ý tiếp xúc với vật đang mang điện.
5. Cửa của rào chắn phải mở về phía ngoài hoặc đẩy sang bên cạnh, khoá cửa phải sử dụng loại người bên trong rào chắn mở cửa không cần chìa.

6. Rào chắn cố định phải có kết cấu sao cho chỉ khi dùng chìa khoá vặn hay dụng cụ đặc biệt thì mới có thể tháo được rào chắn. Chỉ cho phép đi vào phía trong rào chắn để kiểm tra máy biến áp nếu vỏ máy biến áp được nối đất và khoảng cách từ tán sứ dưới cùng của các sứ máy biến áp không nhỏ hơn quy định trong bảng sau:

	Điện áp (kV)
	Khoảng cách (m)

	Đến 10
	1,5

	Trên 10 đến 35
	2,0

	Trên 35 đến 110
	2,5


7. Máy biến áp sử dụng để kiểm định phải có máy cắt tự động cắt điện khi cách điện bị hư hỏng và phải có điện trở để hạn chế dòng điện ngắn mạch.

8. Tụ điện và máy biến điện đo lường dùng trong sơ đồ thử nghiệm đặt ở ngoài mặt bằng thử nghiệm đều phải có rào chắn.

9. Phải nối đất: các khung, vỏ, thân của các đối tượng cần thử nghiệm và thiết bị thử nghiệm, bàn thử nghiệm di động, khí cụ điện xách tay, rào chắn bằng kim loại, dụng cụ đo lường có vỏ kim loại. Nếu vỏ kim loại của dụng cụ đo không thể nối đất do điều kiện nào đó thì phải có rào chắn.

10. Trong sơ đồ máy phát xung và máy phát nối tầng điện một chiều phải đặt thiết bị tự động nối đất tất cả các tụ điện khi cắt điện khỏi các bộ nắn điện.

11. Thiết bị có điện dung lớn nếu không tham gia vào sơ đồ thử nghiệm nhưng đặt trong mặt bằng thử nghiệm, phải được nối tắt và nối đất.

12. Khi thử nghiệm sản phảm có điện dung lớn như tụ điện, cáp, mặt bằng thử nghiệm phải có thiết bị nối tắt và chập mạch sản phẩm cần thử với đất.

13. Khi kết thúc thử nghiệm, các tụ điện được đấu vào sơ đồ thử nghiệm phải được phóng điện và nối đất; các tụ điện đấu nối tiếp phải phóng điện từng tụ điện.

Điều 84. Thử nghiệm có điện áp
Trước khi thực hiện thử nghiệm có điện áp các thiết bị, dụng cụ điện, người thực hiện thử nghiệm phải thực hiện những công việc sau:

1. Kiểm tra bảo đảm rào chắn, biển báo, tín hiệu đã được lắp đặt đầy đủ và không còn người trong vùng nguy hiểm của điện áp thử nghiệm.

2. Kiểm tra sơ đồ đấu dây và chỉ được đóng điện để thử nghiệm nếu việc đấu dây đúng với sơ đồ thử nghiệm trong quy trình kiểm định. 

Điều 85. Phòng tránh ảnh hưởng của điện áp thử nghiệm

1. Khoảng cách giữa vật mang điện áp thử nghiệm với vật mang điện khác không nhỏ hơn quy định tại bảng sau:

	Điện áp định mức của thiết bị (kV)
	Đến

	
	10
	15
	20
	35

	Khoảng cách nhỏ nhất (cm)
	15
	20
	25
	50


2. Khi sử dụng xe thử nghiệm chuyên dụng hoặc thiết bị, phương tiện thử nghiệm cố định, phải tuân theo các điều kiện sau đây:

a) Phải lắp đặt, bố trí vật mang điện dưới 1000 V riêng rẽ với vật mang điện từ 1000 V trở lên. 

b) Các thiết bị có điện áp từ 1000V trở lên phải có rào chắn để tránh người đến gần.
c) Cửa của các thiết bị điện áp trên 1000V phải có khoá liên động dùng tiếp điểm điện để khi mở cửa thì điện áp trên 1000V được cắt ra và có đèn báo khi phần thiết bị này có điện.
Điều 86. Khẳng định sơ đồ đo, sơ đồ thử nghiệm
1. Trước khi đấu sơ đồ đo, sơ đồ thử nghiệm phải kiểm tra, bảo đảm nguồn điện công tác không gây nguy hiểm cho những người tham gia thực hiện công việc.

2. Trước khi thực hiện phép đo, thử nghiệm người thực hiện phải kiểm tra và khẳng định sơ đồ đo, sơ đồ thử nghiệm đã được lắp đặt đúng.

Điều 87. Tụ đấu mạch
1. Mạch cung cấp cho tụ đấu mạch phải có khí cụ đóng cắt, có chỗ hở mạch nhìn thấy được và đặt ở mạch sơ cấp của máy biến áp thử nghiệm.

2. Chỉ được đặt và tháo đối tượng cần thử khi người chỉ huy trực tiếp cho  phép và sau khi đã cắt điện vào tụ đấu mạch.

Mục 6
AN TOÀN KHI LÀM VIỆC Ở VỊ TRÍ CÓ THỂ GÂY NGUY HIỂM
CHO CỘNG ĐỒNG

Điều 88. Đặt biển báo, tín hiệu 
1. Khi đến hiện trường công tác, đơn vị công tác có trách nhiệm kiểm tra hiện trường và đặt biển báo, tín hiệu phù hợp với yếu tố nguy hiểm tại hiện trường công tác theo quy định của pháp luật có liên quan.
2. Trường hợp làm việc ban đêm hoặc khi không đủ ánh sáng, đơn vị công tác còn phải đặt tín hiệu đèn màu đỏ.

Điều 89. Đặt rào chắn

Ngoài việc cảnh giới và đặt biển báo, tín hiệu theo quy định tại Điều 88 Quy chuẩn này, đơn vị công tác phải đặt rào chắn theo quy định sau:

1. Khi đào hố: Đặt rào chắn xung quanh miệng hố.

2. Khi đào mương, hào, rãnh: Đặt rào chắn dọc theo mương, rãnh phía có người qua lại.

3. Khi làm việc trên cao: Đặt rào chắn phía dưới để người không có nhiệm vụ không đi đến nơi nguyên vật liệu, dụng cụ, phương tiện sử dụng làm việc trên cao có thể rơi xuống.

4. Trên rào chắn và trước đường đi đến nơi làm việc phải đặt biển báo phù hợp. 

Điều 90. An toàn khi rải dây, căng dây gần hoặc giao chéo với đường giao thông

Khi rải dây, căng dây tại vị trí đường dây dẫn điện đi gần hoặc giao chéo với đường giao thông, đơn vị công tác phải phối hợp với cơ quan quản lý đường giao thông thực hiện những công việc sau:

1. Áp dụng biện pháp điều tiết giao thông phù hợp.

2. Đặt rào chắn hoặc sử dụng phương tiện để che chắn dọc theo hai phía của dây dẫn. 

Điều 91. Cử người cảnh giới

Khi làm việc ở nơi có thể gây nguy hiểm cho cộng đồng, ngoài việc đặt rào chắn, biển báo, tín hiệu theo quy định tại Điều 88, Điều 89 Quy chuẩn này, đơn vị công tác phải phối hợp với cơ quan chức năng có liên quan để thực hiện việc cảnh giới.

Mục 7
CHẶT, TỈA CÂY GẦN CÔNG TRÌNH ĐIỆN LỰC

Điều 92. Yêu cầu chung 

1. Không được chặt, tỉa cây khi có gió cấp 6 trở lên hoặc mưa to.

2. Trước khi chặt, tỉa cây phải kiểm tra, áp dụng biện pháp cần thiết để bảo đảm an toàn cho người tham gia thực hiện công việc và cho đường dây. Trường hợp không bảo đảm an toàn cho đường dây thì phải cắt điện trước khi chặt, tỉa cây.

3. Cây, cành cây sau khi chặt, tỉa phải được thu dọn đến nơi không gây nguy hiểm cho công trình điện lực.

Điều 93. Chặt, tỉa cây có thể gây sự cố công trình điện lực

1. Đơn vị công tác phải thực hiện biện pháp bảo đảm cây, cành cây không gây sự cố công trình điện lực.

2. Trường hợp không bảo đảm được quy định tại khoản 1 Điều này phải cắt điện công trình điện lực trước khi chặt, tỉa cây.

Điều 94. Chặt, tỉa cây có thể gây tai nạn

1. Chặt cây cao hoặc tại vị trí có thể gây tai nạn phải do hai người thực hiện, trong đó một người chặt và một người cảnh giới.
2. Khi chặt, tỉa cây trên cao phải chấp hành quy định về an toàn khi làm việc trên cao quy định tại Mục 4 Chương V Quy chuẩn này. 

3. Trường hợp sử dụng xe nâng người chuyên dùng để chặt, tỉa cây trên cao phải có biện pháp vận hành an toàn xe nâng. 
Mục 8

LÀM VIỆC VỚI ĐƯỜNG DÂY DẪN ĐIỆN ĐƯỢC LẮP ĐẶT

VÀO CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG KỸ THUẬT SỬ DỤNG CHUNG

Điều 95. Kiểm tra trước khi làm việc

Trước khi làm việc, đơn vị công tác có trách nhiệm:

1. Kiểm tra, xác định đúng đường dây sẽ làm việc. 

2. Kiểm tra xác định và áp dụng biện pháp loại trừ các yếu tố nguy hiểm tại hiện trường công tác do công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung và các công trình khác được lắp đặt vào công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung có thể gây ra cho đơn vị công tác.

Điều 96. Biện pháp bảo đảm an toàn cho công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung và các công trình khác được lắp đặt vào công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung

Trước và trong quá trình làm việc, người tham gia thực hiện công việc không được thực hiện hành vi có thể gây mất an toàn cho bất kỳ bộ phận, kết cấu nào của công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung và các công trình khác được lắp đặt vào công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung.
Chương VI
TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN
Điều 97. Trách nhiệm của tổ chức là đối tượng áp dụng Quy chuẩn này

Các doanh nghiệp, hợp tác xã tham gia hoạt động quy định tại khoản 1 Điều 2 Quy chuẩn này căn cứ vào quy định tại Quy chuẩn này và quy định khác của pháp luật khác có liên quan, đặc thù tổ chức và hoạt động của đơn vị có trách nhiệm xây dựng và ban hành quy trình làm việc an toàn phù hợp với đơn vị.
Điều 98. Trách nhiệm của Sở Công Thương các tỉnh, thành phố
1. Hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra việc chấp hành Quy chuẩn này trên địa bàn tỉnh.

2. Xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo cơ quan có thẩm quyền xử lý hành vi vi phạm Quy chuẩn này trên địa bàn tỉnh.

Điều 99. Trách nhiệm của Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp

1. Hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra việc chấp hành Quy chuẩn này trên địa bàn cả nước.

2. Xử lý hành vi vi phạm Quy chuẩn này trên địa bàn cả nước.
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